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TÓM TẮT
Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên,
việc EU triển khai áp dụng Thỏa thuận Xanh (The European Green Deal - EGD) đã tạo ra thách thức
đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường này. Do đó, nghiên cứu này
tập trung đánh giá tiềm năng xuất khẩu xanh của Việt Nam sang thị trường EU bằng cách sử dụng
các chỉ số thương mại để phân nhóm các ngành xuất khẩu của Việt Nam sang EU theo mức độ lợi
thế cạnh tranh và mức độ chuyên môn hóa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tiếp tục sử dụng ma trận
chuyển đổi Markov để dự đoán xu hướng chuyển dịch thị phần xuất khẩu giữa các thị trường tăng
và giảm nhập khẩu từ Việt Nam đến các quốc gia EU. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngành xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam cần đổi mới và áp dụng các thực hành bền vững để duy trì và mở rộng
khả năng tiếp cận thị trường EU, tăng giá trị xuất khẩu vào thị trường này để đối phó với những
thách thức liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩnmôi trường nghiêm ngặt của EGD trong thời
gian tới. Để làm được điều đó, các ngành hàng xuất khẩu có liên quan của Việt Nam cần triển khai
một chiến lược toàn diện, tập trung vào cả việc nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất, đồng
thời cần thiết nhận được sự hỗ trợ mạnhmẽ từ chính phủ và các tổ chức liên quan để có thể thích
ứng hiệu quả và bền vững với EGD.
Từ khoá: EU, Việt Nam, xuất khẩu, xuất khẩu xanh, Thỏa thuận Xanh EU (EGD)

GIỚI THIỆU
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận
mức tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2010 - 2024
từ mức 72,24 tỷ USD lên 405,53 tỷ USD, đạt mức tăng
trung bình 4,6%mỗi năm1. Trong đó, ViệtNam là đối
tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN
và đứng thứ 17 trong số các nước cung ứng hàng hóa
lớn nhất vào EU năm 2022 2. Kết thúc năm 2024,
Việt Nam đã xuất khẩu 51,66 tỷ USD sang EU, chiếm
12,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 1.
Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối mặt
với những thách thức khi các đối tác, đặc biệt là EU,
ngày càng siết chặt các “quy định xanh” đối với hàng
nhập khẩu3. Không chỉ vậy, Việt Nam còn chịu áp lực
cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia đối thủ trong khu
vực, nơi các chính sách xanh đã và đang được triển
khaimột cáchmạnhmẽ. Indonesia, chẳng hạn, đã xây
dựngDanhmục phân loại xanh (GreenTaxonomy) để
thúc đẩy kinh tế xanh và bền vững, trong khiThái Lan
đã áp dụng Mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn -
Xanh (Bio-Circular-Green Economic Model - BCG)
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu4,5. Ở
chiều ngược lại, mặc dù Chính phủ Việt Nam đã bắt
đầu vạch ra các chiến lược tăng trưởng xanh thông

qua Quyết định số 1393/QĐ-TTg và Quyết định số
1658/QĐ-TTg, hệ thống pháp luật và khung chính
sách hiện hành vẫn chưa đầy đủ để hỗ trợ doanh
nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, khiến họ đối
mặt với nhiều thách thức trong việc thích nghi và cạnh
tranh trên thị trường quốc tế6,7. Do đó, Việt Nam cần
nhanh chóng củng cố hành lang pháp lý về xuất khẩu
xanh để đảm bảo nguồn cung sản phẩm có thể đáp
ứng các quy định khắt khe về kỹ thuật và môi trường
của thị trường quan trọng nhưng “khó tính” này.

Khung phân tích và lược khảo nghiên cứu
EGD được Liên minh Châu Âu (EU) thông qua vào
năm 2020, là chiến lược phát triển bền vững của Ủy
ban Châu Âu, đặt mục tiêu đưa EU trở thành khu vực
trung hòa carbon vào năm 2050 thông qua loạt sáng
kiến chính sách toàn diện. EGD cung cấp lộ trình
rõ ràng với những hành động thiết thực, hướng đến
việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn sạch, giảm
phát thải khí nhà kính, khôi phục đa dạng sinh học và
giảm ô nhiễm8.
Trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng chú
trọng đến các yếu tố xanh, nhiều nghiên cứu đã được
thực hiện nhằm phân tích vai trò của chính sách môi
trường và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy xuất khẩu
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xanh. Valeria Costantini & Massimiliano Mazzanti
đã chỉ ra rằng các chính sách môi trường và nỗ lực
đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong cải
thiện hiệu quả sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu xanh
trong các ngành công nghiệp sản xuất của EU 9. Tại
khu vực châu Á, nghiên cứu của He & Cai đã sử dụng
mô hình PSM-DID để phân tích tác động của các quy
trình công nghệ tiên tiến đến giảm phát thải khí nhà
kính, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong
nâng cao hiệu suất xuất khẩu xanh tại Trung Quốc 10.
Trong khi đó, nghiên cứu của Chishty & Sayari tại
Ấn Độ đã cho thấy mối quan hệ tích cực giữa tính
bền vững môi trường và hiệu suất xuất khẩu của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành sản xuất da 11.
Hàn Quốc là quốc gia duy nhất cho đến nay coi tăng
trưởng xanh như một chiến lược phát triển trên quy
mô toàn quốc, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh
của quốc giaĐôngÁnày trên thị trường quốc tế, đồng
thời thúc đẩy xuất khẩu xanh12. Riêng Malaysia đã
thực hiện những bước quan trọng nhằm giảm lượng
khí thải CO2 bằng cách áp dụng công nghệ xanh 13.
Ngoài ra, nghiên cứu của Vuola & cộng sự cho thấy
Lào cũng đã tập trung vào phát triển thủy điện quy
mô lớn nhằm thúc đẩy kinh tế nhưng lại đang phải đối
mặt với rủi ro quản lý nguồn tài nguyênmột cách hiệu
quả14. Trong khi đó, Campuchia đang có xu hướng
đa dạng hóa nguồn năng lượng và hướng tới kinh tế
xanh, song gặp khó khăn trong việc thực thi và giám
sát các chính sách bền vững14.
Đứng trước xu thế đó, nhiều công trình nghiên cứu đã
đi sâu vào thực trạng xuất khẩu xanh của Việt Nam và
thu được những kết quả đáng chú ý. Nghiên cứu của
Le sử dụng mô hình SWOT để phân tích cơ hội và
thách thức của Việt Nam khi áp dụng EGD, so sánh
kim ngạch xuất khẩu trước và sau khi EGD có hiệu
lực, và nhấn mạnh lợi ích của việc thích ứng sớm 8.
Ngoài ra, một số nghiên cứu định tính về rào cản xanh
trong xuất khẩu của Việt Nam đã phân tích cơ hội,
thách thức đối với lĩnh vực thủy sản, nông sản, thép
khi tuân thủ các tiêu chuẩn về phát thải carbon vàmôi
trường, qua đó nhấn mạnh việc xanh hóa sản phẩm,
cải tiến công nghệ và đề xuất giải pháp vượt qua các
rào cản đó 15–17. Về mặt định lượng, mô hình PLS-
SEM đã được một số tác giả sử dụng để phân tích dữ
liệu thu thập từ nhà quản lý doanh nghiệp (thủy sản,
giày dép, dệt may) của Việt Nam song song với việc
đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xuất
khẩu xanh cũng như quy định, lợi thế cạnh tranh và
hiệu suất tài chính, đồng thời đề xuất các hàm ý chính
sách18–20.
Như vậy, có thể thấy rằng “xuất khẩu xanh” là một
khái niệm chưa được sử dụng một cách rộng rãi, và
chỉ xuất hiện khá phổ biến từ những năm 2020 khimà

EGD được ban hành. Mặc dù có nhiều công trình đã
được thực hiện về chủ đề này, tuy nhiên phần lớn các
nghiên cứu đang dừng lại ở việc tập trung vào các khía
cạnh chính sách hoặc chuyển đổi kinh tế tổng thể mà
chưa đi sâu vào việc phân tích định lượng và chuyên
sâu theo từng ngành hàng. Từ thực tế đó, chủ đề về
“Đánh giá tiềm năng xuất khẩu xanh của Việt Nam
sang thị trường Liên minh châu Âu (EU)” cần thiết
được xem xét nhằm hệ thống hóa, đổi mới phương
pháp luận, cung cấp cơ sở dữ liệu hữu ích và định
hướng chiến lược cho doanh nghiệp và cơ quan quản
lý. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp cho các doanh
nghiệp trong các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt
Nam nâng cao giá trị sản phẩm thông qua các “tiêu
chuẩn xanh” nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại
quốc tế nói chung và nâng cao kim ngạch xuất khẩu
vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU) nói riêng.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ
NGUỒNDỮ LIỆU
Phương pháp nghiên cứu định tính
Nhằm đạt đượcmục tiêu nghiên cứu, bài báo sử dụng
một cách linh hoạt nhiều phương pháp nghiên cứu
định tính khác nhau. Theo đó, phương pháp tổng
hợp được sử dụng để thu thập và thống kê dữ liệu từ
các nguồn đáng tin cậy như Tổng cục thống kê, Trung
tâmThươngmạiQuốc tế (ITC), cũng như các báo cáo
thường niên và các nghiên cứu trước đó. Song song
với đó, phương pháp phân loại và hệ thống hóa được
triển khai để sắp xếp tài liệu liên quan thành các chủ
đề nhất quán về xuất khẩu, xuất khẩu xanh và tiềm
năng xuất khẩu, tạo nền tảng vững chắc cho nghiên
cứu. Đồng thời, phương pháp phân tích và tổng hợp
cũng được sử dụng để có thể nắm bắt toàn diện các tài
liệu tham khảo, từ đó đưa ra kết luận có ý nghĩa. Cuối
cùng, phương pháp so sánh được áp dụng nhằm phân
tích dữ liệu theo dòng thời gian, kết hợp với phương
pháp định lượng “Products mapping” để xác định các
ngành hàng có lợi thế cạnh tranh nhất của Việt Nam
trong giai đoạn nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu định lượng
Bên cạnh các phương pháp nghiên cứu định tính
truyền thống, bài nghiên cứu được thực hiện theo hai
giai đoạn. Cụ thể như sau:

Giai đoạn1: Lựachọnngànhhàng/sảnphẩm
xuất khẩu chủ lực theo phương pháp “Prod-
uctsMapping”.
Giai đoạn này được thực hiện dựa trên dữ liệu xuất
- nhập khẩu của Việt Nam và thế giới từ hệ thống
Trademap của ITC trong khoảng thời gian từ năm
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2014 đến năm 2023. Dữ liệu này được sử dụng để
tính toán các chỉ số thương mại, giúp xác định ngành
hàng nào có tiềm năng xuất khẩu vượt trội.
Đầu tiên, chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA) của
Balassa được sử dụng để đánh giá khả năng cạnh
tranh của từng ngành hàng, giúp xác định mức độ lợi
thế so sánh của một sản phẩm dựa trên tỷ trọng xuất
khẩu của Việt Nam so với toàn thế giới. Công thức
tính chỉ số RCA được trình bày như sau:

RCAi j =
Xi j

Xi
÷ Xw

Xw j

Trong đó: Xi j , Xw j lần lượt là kim ngạch xuất khẩu
sản phẩm j của nước i và của toàn thế giới; Xi, Xw lần
lượt là tổng kim ngạch xuất khẩu của nước i và của
toàn thế giới. Nếu RCA lớn hơn 1, ngành đó có lợi
thế so sánh; đặc biệt, nếu RCA từ 4 trở lên, ngành này
có lợi thế so sánh cao 21.
Tuy nhiên, RCA có tính bất đối xứng nên chỉ số lợi thế
so sánh đối xứng (RSCA) đã được Dalum và Laursen
phát triển nhằm điều chỉnh RCA, tạo ra sự phân phối
đối xứng hơn22. Chỉ số này được xây dựng theo công
thức: RSCAi j =

RCAi j−1
RCAi j+1 Với giá trị dao động từ -1 đến

+1, nếu RSCA dương (lớn hơn 0), ngành hàng có lợi
thế so sánh, và ngược lại22.
Tiếp theo, chỉ số cán cân thương mại (TBI) do Lafay
phát triển được sử dụng để xác định một quốc gia là
nước xuất khẩu ròng hay nhập khẩu ròng đối với từng
sản phẩm. Với công thức T BIi j =

xi j−mi j
xi j+mi j

, trong đó:
xi j là kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của nước i; và
mi j là kim ngạch nhập khẩu sản phẩm j của nước i,
TBI dao động từ -1 đến +1. Giá trị dương biểu thị
quốc gia là nước xuất khẩu ròng và giá trị âm biểu thị
quốc gia là nước nhập khẩu ròng23.
Dựa trên hai chỉ sốRSCAvàTBI, phươngpháp “Prod-
uctsMapping” củaWidodo được sử dụng để phân loại
các ngành hàng thành bốn nhóm: (A) ngành có lợi
thế so sánh và chuyên xuất khẩu (RSCA > 0, TBI > 0);
(B) ngành có lợi thế so sánh nhưng chuyên nhập khẩu
(RSCA > 0, TBI < 0); (C) ngành không có lợi thế so
sánh nhưng chuyên xuất khẩu (RSCA < 0, TBI > 0);
(D) ngành không có lợi thế so sánh và chuyên nhập
khẩu (RSCA < 0, TBI < 0) 24.
Cuối cùng, các ngành hàng thuộc nhóm A sẽ được
tập trung phân tích, so sánh, sắp xếp theo thứ tự để
xác định các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Phương pháp này đảm bảo lựa chọn được các ngành
hàng vừa có lợi thế so sánh vừa có năng lực xuất
khẩu bền vững, giúp tối ưu hóa chiến lược phát triển
thương mại quốc tế của Việt Nam24.

Giai đoạn 2: Dùng ma trận chuyển đổi
Markovdựđoán cơ cấu thị trườngnhậpkhẩu
tăng/giảm trong tương lai của các quốc gia
EU.
Sau khi đã xác định và sắp xếp các ngành xuất khẩu
chủ lực của Việt Nam, giai đoạn 2 tập trung vào việc
dự đoán xu hướng thay đổi thị trường nhập khẩu tại
27 quốc gia EU. Dữ liệu xuất khẩu từ Việt Nam sang
các nước này được thu thập từ ITC và Tổng cụcThống
kê Việt Nam trong hai giai đoạn 2001 - 2010 và 2011 –
2020 sẽ được sử dụng, tạo nền tảng cho việc xây dựng
Ma trận chuyển đổi Markov.
Theo Andrey Andreyevich Markov, ma trận Markov
là ma trận dự đoán xu hướng chuyển dịch thị phần
xuất khẩu dựa trên trạng thái hiện tại và khả năng
chuyển dịch sang trạng thái tương lai, bao gồm 2 yếu
tố chính: ma trận chuyển đổi trạng thái và vectơ trạng
thái ban đầu25.
Mỗi phần tử của ma trận, ký hiệu là pi j thể hiện xác
suất chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j ở kỳ tiếp
theo. Ví dụ: p12 là xác suất thị trường chuyển từ trạng
thái 1 (tăng nhập khẩu) sang trạng thái 2 (giảm nhập
khẩu). Ma trận xác suất chuyển đổi được biểu diễn
như sau:

P =


p11 p12 p13 . . . p1n

p21 p22 p23 . . . p2n
...

...
...

...
...

pm1 pm2 pm3 . . . pmn


Bằng cách theo dõi đồ thị trị giá xuất khẩu của Việt
Nam sang 27 quốc gia EU theo thời gian, nghiên cứu
xác định 3 trạng thái đại diện cho từng xu hướng của
chuỗi dữ liệu: (I) thị trường có xu hướng tăng nhập
khẩu từ Việt Nam; (II) thị trường có xu hướng giảm
nhập khẩu từ Việt Nam; và (III) thị trường không có
xu hướng cụ thể.
Bên cạnh ma trận xác suất, vectơ trạng thái ban đầu,
ký hiệu π(i), là vectơ trạng thái ban đầu cho thời kỳ i.
Vectơ này có dạng π(i) = (π1 π2 π3...πn), trong đó n
là số trạng thái và π j là xác suất của mỗi trạng thái j
(j=1,2...n).
Dựa trên vectơ trạng thái ban đầu và ma trận xác suất
chuyển đổi, nghiên cứu tiến hành dự đoán trạng thái
trong tương lai theo công thức: π(n+1)=π(n)P. Công
thức này sẽ giúp xác định xác suất thị trường sẽ thuộc
trạng thái nào trong kỳ tiếp theo 25.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Kết quả tính toán chỉ số RCA trong giai đoạn 2014 –
2023 cho thấy 10 ngành xuất khẩu hàng đầu thể hiện
lợi thế cạnh tranh nổi bật trong cơ cấu thươngmại của
Việt Nam. Dựa trên kết quả của Product mapping,
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một nhóm các ngành có lợi thế cạnh tranh rõ rệt và
mức độ chuyên môn hóa xuất khẩu cao (Nhóm A) đã
được xác định, bao gồm các ngành hàng có mã HS
thuộc nhóm 03, 08, 09, 11, 16, 46, 61, 62, 64, và 65
(Bảng 1).

Bảng 1: RCA trung bình trong giai đoạn 2014 - 2023
của tốp 10 ngành hàng

MãHS RCA trung
bình

Mã HS RCA trung
bình

03 3,93 46 7,61

08 3,06 61 4,26

09 6,44 62 4,57

11 3,62 64 8,98

16 3,35 65 3,20

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2025)

Kết quả áp dụng Ma trận chuyển đổi Markov trên 10
ngành hàng vừa liệt kê ở Bảng 1 cho thấy HS 61 và HS
64 là 2 ngành hàng có chỉ số RSCA, TBI tích cực và có
kết quả dự đoán tương lai tích cực nhất (Bảng 2).

Bảng 2: Kết quảma trận chuyển đổi Markov củamã
HS 61 và HS 64

Mã
HS

Trạng thái I II III

61 2021 - 2030 0,6973 0,1965 0,1062

2031 - 2040 0,7439 0,2072 0,0488

64 2021 - 2030 0,6315 0,0981 0,2638

2031 - 2040 0,6125 0,0947 0,2798

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả (2025)

Đối với mã HS 61, tại giai đoạn 2021 - 2030, các nước
chuyển sang xu hướng tăng sản lượng nhập khẩu tăng
lên 69,73% và giảm tỷ lệ của các thị trường có xu
hướng giảm và không xác định. Về xa hơn, trong giai
đoạn 2031 - 2040, tỷ lệ thị trường có xu hướng tăng
nhập khẩu sản phẩmmặt hàngHS 61 tăng lên 74,39%,
cho thấy một tín hiệu hết sức tích cực đối với ngành
vải may mặc và phụ kiện quần áo, dệt kim hoặc móc
của Việt Nam.
Đối với mã HS 64, tại giai đoạn 2021 - 2030 thì đã
có nhiều hơn các nước chuyển sang xu hướng giảm
sản lượng nhập khẩu, tuy nhiên vẫn có đến 63,15%
thị trường có xu hướng tăng sử dụng sản phẩm từ
Việt Nam. Đến giai đoạn 2031 - 2040, các thị trường
này chuyển sang tăng trưởngmột cách không ổnđịnh,
khó xác định xu hướng.

THẢO LUẬN KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
VÀMỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

Hình 1: Trị giá xuất khẩu ngành hàng HS 61 của
Việt Namsang các quốc gia EU giai đoạn 2000 - 2022
(ĐVT: triệu USD) Nguồn: Tổng cục Thống kê

Hình 2: Trị giá xuất khẩu ngành hàng HS 64 của
Việt Nam sang các quốc gia EU giai đoạn 2000- 2022
(ĐVT: triệu USD) Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ngành vải may mặc và phụ kiện quần áo, dệt kim
hoặc móc (HS 61) là một trong các ngành xuất khẩu
chủ lực của Việt Nam với chỉ số lợi thế so sánh trung
bình là 4,2611. Kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản
phẩm này sang EU tăng trưởng ổn định, đạt trung
bình 647,8 triệu USD mỗi năm trong suốt hai thập
kỷ từ 2000 đến 2023, và duy trì trên mức 1 tỷ USD
mỗi năm kể từ năm 2018 (Hình 1). Năm 2021 đánh
dấu một mốc tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm hàng
thuộc mã HS 61, khi giá trị xuất khẩu đạt mốc 1,78 tỷ
USD. Tuy nhiên ngành dệt may Việt Nam đang chịu
áp lực lớn từ các quy định môi trường ngày càng khắt
khe của EU, bao gồm Kế hoạch Hành động Kinh tế
Tuần hoàn, Chiến lược Dệt may Bền vững và Tuần
hoàn và Quy định Thiết kế Sinh thái cho Sản phẩm
Bền vững3. Những chính sách này yêu cầu sản phẩm
phải đạt yêu cầu bền vững, có thể tái chế, không chứa
hóa chất độc hại và được giám sát thông qua hộ chiếu
kỹ thuật số3. Trong nước, Việt Nam đã ban hành
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Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về tiêu chí nhãn sinh
thái Việt Nam và Quyết định số 889/QĐ-TTg phê
duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất
và Tiêu dùng Bền vững giai đoạn 2021 – 203026,27.
Những chính sách này định hướng doanh nghiệp dệt
may hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu
tác độngmôi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh
trên thị trường quốc tế. Hiện nay, doanh nghiệp dệt
may Việt Nam đang chuyển đổi thông qua đầu tư vào
năng lượng tái tạo, quy trình sản xuất xanh và chứng
nhận bền vững. Statista dự báo rằng thị trường dệt
may của Việt Nam sẽ chạm mốc xấp xỉ 7 tỷ USD vào
năm 2025, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng
năm (CAGR) đạt mức 3,54% trong giai đoạn 2025 –
202928. Dự báo này tạo động lực để các doanh nghiệp
dệt may Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng
thị phần xuất khẩu, thích ứng sớmvới tiêu chuẩn xanh
đáp ứng yêu cầu EU, đồng thời nâng cao vị thế trong
chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngành giày dép (HS 64) cũng đã trở thành một trong
những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đạt
chỉ số lợi thế so sánh trung bình cao nhất, lên đến
mức 8,9817 trong giai đoạn 2014-2023. Cụ thể, kim
ngạch xuất khẩu trung bình sang EU đạt 2,5 tỷ USD
mỗi năm, tăng trưởng bền vững với tốc độ tăng
trưởng trung bình 12% mỗi năm trong giai đoạn này
(Hình 2). Năm 2022 là năm ghi nhận kỷ lục của kim
ngạch xuất khẩu sản phẩm giày dép của Việt Nam
vào EU, khi giá trị xuất khẩu vượt qua mức 6 tỷ USD
nhờ vào tác động tích cực từ Hiệp định thương mại
tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sự cải thiện năng
lực của chính bản thân các doanh nghiệp dệtmayViệt
Nam (Hình 2). Mặc dù tỷ lệ nhập khẩu từ Việt Nam
vào EU không thay đổi trong suốt hai mươi năm qua,
nhưng sự phụ thuộc cao vào nguyên liệu nhập khẩu
lên đến 70% trong cấu trúc giá trị sản phẩm đang
cản trở sự phát triển của ngành giày dép Việt Nam29.
Thêm vào đó, các chính sách môi trường của EU, như
EGD và chương trình Trách nhiệmMở rộng của Nhà
sản xuất (EPR) đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các
doanh nghiệp về công nghệ sản xuất xanh, khả năng
truy xuất nguồn gốc và tái chế3. Dù hạ tầng tái chế
trong nước còn hạn chế, việc Việt Nam nội luật hóa
chương trình Trách nhiệmMở rộng của Nhà sản xuất
(EPR) thông qua Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020
và Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho
doanh nghiệp trong nước chủ động thích ứng, chuyển
đổi sang mô hình sản xuất tuần hoàn và ứng dụng vật
liệu thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu
của EU30. Theo báo cáo của Research and Markets,
sản xuất và xuất khẩu giày dép của Việt Nam dự kiến
sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2022 – 2031.
Theo đó, giá trị thị trường của nhóm sản phẩm này sẽ

đạt mốc 38,7 tỷ USD vào năm 20231 với tốc độ tăng
trưởng trung bình hàng năm (CAGR) ở mức 8,1% 31.

KẾT LUẬN
Các kết quả đã cho thấy rằng ngành hàngmãHS 61 và
HS 64 có sự thay đổi không đáng kể về xu hướng tăng
nhập khẩu từ Việt Nam của các quốc gia EU, nếu vẫn
giữ nguyên tốc độ phát triển hiện tại thì sẽ không khai
thác được hết tiềm năng của hai ngành hàng này. Vì
thế, trong tương lai gần, doanh nghiệp cần tăng cường
đào tạo chuyên sâu về EGD thông qua các chương
trình phù hợp với từng ngành hàng và đầu tư vào công
nghệ sản xuất bền vững. Bên cạnh đó, Chính phủ cần
đề xuất các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng xanh,
và hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn môi trường nhằm
thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi bền vững.
Mặc dù nghiên cứu đã sử dụng cả công cụ định lượng
và định tính để phân tích tiềm năng xuất khẩu xanh
của Việt Nam sang EU, tuy nhiên vẫn tồn tại một số
hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, nghiên cứu chưa thể
tích hợp các sự kiện bất thường vào mô hình phân
tích, chẳng hạn như những thay đổi đột ngột trong
chính sách thương mại hoặc biến động địa chính trị,
dẫn đếnnhữnghạn chế trong việc đưa ra dự báo chính
xác cho tương lai. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý và
giám sát xuất khẩu xanh tại Việt Nam còn chưa hoàn
thiện, gây ra sự thiếu hụt dữ liệu, từ đó ảnh hưởng đến
tính toàn diện và độ tin cậy của cơ sở dữ liệu phục vụ
nghiên cứu.
Trong tương lai, nghiên cứu có thể đượcmở rộng theo
các hướng khác. Đối với doanh nghiệp, cần chủ động
cập nhật dữ liệu từ nguồn chính thống, ứng dụng AI
và Big Data để phân tích xu hướng; đồng thời hợp
tác với hiệp hội ngành hàng để minh bạch dữ liệu,
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu xanh. Đối với Chính phủ,
nên xây dựng cơ sở dữ liệu từ cấp trung ương đến
địa phương và có hệ thống giám sát xuất khẩu xanh.
Ngoài ra, nhà nước cần hỗ trợ đào tạo về phân tích dữ
liệu và quản trị rủi ro thương mại, cũng như khuyến
khích doanh nghiệp sử dụng các công cụ dự báo hiện
đại.

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
EPR: Chương trình Trách nhiệm Mở rộng của Nhà
sản xuất
EU: Liên minh châu Âu
EVFTA: Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu
Âu-Việt Nam
EGD:Thỏa thuận Xanh châu Âu
RCA: Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu
RSCA: Chỉ số lợi thế so sánh đối xứng
TBI: Chỉ số cân bằng thương mại
ITC: Trung tâmThương mại Quốc tế
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XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo.

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Tác giả chính Nguyễn Thị Diệu Hiền chịu trách
nhiệm điều phối tổng thể công việc của các thành
viên, tổng hợp và rà soát toàn bộ các nội dung của
bài báo;
Tác giả Võ Ngọc Trân Châu chịu trách nhiệm xây
dựng khung phân tích cho nghiên cứu và xác định
phương pháp định lượng, bao gồm việc ứng dụng các
chỉ số RCA, TBI, GEI;
Tác giảTrầnThịLanLinh chịu trách nhiệmphân tích
các rào cản từ Thỏa thuận Xanh Châu Âu (EGD) và
ứng dụng mô hình Markov trong đánh giá khả năng
chuyển đổi sang xuất khẩu xanh;
Tác giả Trần Kim Ngân chịu trách nhiệm đánh giá
kinh nghiệm quốc tế trong xuất khẩu xanh và thực
trạng phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam, đồng thời
phụ trách hoàn thiện các yêu cầu về hình thức trình
bày, định dạng bảng biểu, trích dẫn và phụ lục của bài
báo;
Tác giả Trần Kim Phượng cùng phối hợp phụ trách
các nội dung liên quan đến thực trạng và tiềm năng
xuất khẩu xanh, đồng thời tham gia biên soạn phần
thông tin về các tiêu chuẩn xanh của EU;
Tác giả Phan Thị Hà Vy chịu trách nhiệm nội dung
liên quan đến thực trạng và tiềmnăng xuất khẩu xanh,
cũng như các tiêu chuẩn xanh tại thị trường Liên
minh Châu Âu (EU).
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ABSTRACT
The EuropeanUnion (EU) is one of Vietnam's leading export partners. However, the EU's implemen-
tation of the EuropeanGreenDeal (EGD) has posed significant challenges formany of Vietnam's key
export products entering this market. Therefore, this study focuses on assessing Vietnam's green
export potential to the EU market by utilizing trade indicators to classify Vietnam's export sectors
based on their itive advantage and specialization level. The study employs a Markov transition ma-
trix to predict the trend of export market share shifts between EU countries with increasing and de-
creasing imports from Vietnam. The research findings indicate that Vietnam's major export sectors
need to innovate and adopt sustainable practices to maintain and expand access to the EUmarket
and increase export value to this market in response to the challenges of meeting the EGD's strin-
gent environmental standards shortly . To achieve this, relevant export sectors in Vietnam must
implement a comprehensive strategy that focuses on raising awareness and enhancing produc-
tion capacity, while also requiring strong support from the government and related organizations
to effectively and sustainably adapt to the EGD.
Key words: EU, Vietnam, export, green export, the European Green Deal (EGD)
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